
STT Họ và tên Nam Nữ CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi
Kết quả

1 Đỗ Văn Hưng x 231146325 26/06/2013 Công an tỉnh Gia Lai

87A Trần Bá 

Giao, Phường 5, 

quận Gò Vấp, 

30 Đạt

2 Nguyễn Trung Hiếu x 231244550 01/12/2014 Công an tỉnh Gia Lai

87A Trần Bá 

Giao, Phường 5, 

quận Gò Vấp, 

30 Đạt

3 Trần Văn Tân x 187408355 03/11/2016 Công an tỉnh Nghệ An

5G Đường 18, 

KP 6, phường 

Hiệp Bình 

30 Đạt

4 Trần Anh Phụng x 215098260 11/07/2009
Công an tỉnh Bình 

Định

128 Đường Số 4, 

KP 3, phường 

Bình Hưng Hòa 

30 Đạt

5 Tô Thị Diệu Thắm x 022806038 30/08/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

365/36/80A Hậu 

Giang, Phường 

11, Quận 6, 

27 Đạt

6
Nguyễn Thị Thúy 

An
x 301427627 02/08/2007 Công an tỉnh Long An

Tân Chánh, Cần 

Đước, tỉnh Long 

An

27 Đạt

7 Lại Văn Thành x 079076004708 06/03/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

12/22 Ấp 1, xã 

Tân Quý Tây, 

huyện Bình 

27 Đạt

8 Võ Văn Lợi x 024549598 15/08/2006
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

365/36/80A Hậu 

Giang, Phường 

11, Quận 6, 

27 Đạt

9 Đỗ Thị Thúy Hằng x 024549599 15/08/2006
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

365/36/80A Hậu 

Giang, Phường 

11, Quận 6, 

26 Đạt

10 Lê Hoàng Hải x 024861487 18/08/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

365/36/80A Hậu 

Giang, Phường 

11, Quận 6, 

27 Đạt

KẾT QUẢ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THAM GIA THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC CA 10H00 NGÀY 03/03/2020 TẠI 

HỘI TRƯỜNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM



11 Võ Thị Dung x 024861485 18/08/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

365/36/80A Hậu 

Giang, Phường 

11, Quận 6, 

27 Đạt

12
Nguyễn Hoàng 

Tuyết Anh
x 079191000844 07/04/2016

Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

486 Tân Hoà 

Đông, phường 

Bình Trị Đông, 

27 Đạt

13 Lê Trọng Thành x 025968358 25/09/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

52/15/16 Nguyễn 

Sỹ Sách, Phường 

14, quận Tân 

30 Đạt

14 Mai Thị Kiều Oanh x 272492634 11/27/2018 Công an tỉnh Đồng Nai

364/75 Thoại 

Ngọc Hầu, 

phường Phú 

30 Đạt

15
Nguyễn Thị Thúy 

Liểu
x 342103889 8/13/2019

Công an tỉnh Đồng 

Tháp

Hưng Thành Tây, 

Long Hưng A, 

Lấp Vò, tỉnh 

28 Đạt

16 Ngô Minh Triển x 025313560 6/22/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

31/2/20 Ung Văn 

Khiêm, Phường 

25, quận Bình 

28 Đạt

17 Trịnh Văn Ngân x 341842452 9/20/2012
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

Hòa Định, Vĩnh 

Thới, Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp

28 Đạt

18 Nguyễn Trí Hậu x 092201001174 2/17/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

Trường Thọ, Tân 

Lộc, Thốt Nốt, 

Thành phố Cần 

28 Đạt

19
Nguyễn Hồng 

Phước
x 023281919 6/20/2008

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Sạp 299 Trần 

Bình Chợ Bình 

Tây, Phường 12, 

27 Đạt

20 Vương Thiệu Kiên x 079077011402 8/5/2019

Cục cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

77A/3 L3 Đỗ 

Ngọc Thạnh, 

Phường 14, Quận 

29 Đạt

21 Nguyễn Duy Bảo x 025467424 04/07/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

47/5E/26 Tân 

Hóa, Phường 14, 

Quận 6, Thành 

28 Đạt

22 Nguyễn Thanh Lâm x 023995408 1/30/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

280/9 Đường TX 

25, phường 

Thạnh Xuân, 

Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh

DOANH 

NGHIỆP 

TƯ NHÂN 

HIỆP 

NGÂN



23 Trần Hoàng Huy x 312078085 1/3/2020
Công an tỉnh Tiền 

Giang
29 Đạt

24 Nguyễn Phi Trường x 261333950 6/7/2018
Công an tỉnh Bình 

Thuận
30 Đạt

25 Ngô Thị Liên x 215405815 7/3/2012
Công an tỉnh Bình 

Định
30 Đạt

26 Bùi Viết Phú x 025982707 12/25/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

27
Nguyễn Trương 

Anh Khải
x 215006793 3/14/2018

Công an tỉnh Bình 

Định
30 Đạt

28
Lương Minh 

Trường
x 260996159 5/22/2018

Công an tỉnh Bình 

Thuận
28 Đạt

29 Ngô Thị Thu Ánh x 241612151 5/20/2013 Công an tỉnh Đắk Lắk 28 Đạt

30 Trần Tiến Thành x 281283913 28/02/2017
Công an tỉnh Bình 

Dương
29 Đạt

31 Trần Thượng x 281360097 19/11/2018
Công an tỉnh Bình 

Dương
30 Đạt

32 Mai Thị Thanh Liên x 225377317 4/5/2019
Công an tỉnh Khánh 

Hòa
30 Đạt

33 Phạm Văn Dựng x 352235407 20/01/2010 Công an tỉnh An Giang 30 Đạt

34
Nguyễn Thị Thúy 

Đua
x 301491718 7/9/2012 Công an tỉnh Long An 30 Đạt

280/9 Đường TX 

25, phường 

Thạnh Xuân, 

Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh

DOANH 

NGHIỆP 

TƯ NHÂN 

HIỆP 

NGÂN

25 Đường F2, 

Khu Dân Cư Số 

1, phường Thạnh 

Mỹ Lợi, Quận 2, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH ĐẦU 

TƯ 

THƯƠNG 

MẠI B&N

Số 12, Đường 12, 

KP 3, phường 

Bình An, Quận 2, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

BUILDING

Số 111/9 Đường 

339, KP 4, 

phường Tăng 

Nhơn Phú B, 

Quận 9, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

PHÁT 

TRIỂN 

NÔNG 

NGHIỆP 

CÔNG 

NGHỆ CAO 

NẤM 

VÀNG



35
Huỳnh Nguyễn 

Băng Tâm
x 334865781 21/09/2011 Công an tỉnh Trà Vinh 30 Đạt

36
Nguyễn Thị Thùy 

Linh
x 312382041 21/06/2013

Công an tỉnh Tiền 

Giang
30 Đạt

37 Nguyễn Văn Sỹ x 241215348 11/7/2007 Công an tỉnh Đắk Lắk 30 Đạt

38 Tô Trí An x 021925146 04/11/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 Đạt

39 Lâm Minh Đẳng x 385669674 07/02/2012 Công an tỉnh Bạc Liêu 25 Đạt

40 Nguyễn Thị Nga x 334257595 25/10/2002 Công an tỉnh Trà Vinh 25 Đạt

41
Nguyễn Ngọc Hạnh 

Tâm
x 334901039 12/01/2012 Công an tỉnh Trà Vinh 25 Đạt

42 Phạm Trấn Phong x 334789254 28/07/2017 Công an tỉnh Trà Vinh 25 Đạt

43 Nguyễn Văn Thành x 334753695 28/10/2018 Công an tỉnh Trà Vinh 25 Đạt

44 Võ Tấn Tài x 321518670 20/07/2010 Công an tỉnh Bến Tre 26 Đạt

45 Võ Văn Phước x 350234203 25/08/2010 Công an tỉnh An Giang 27 Đạt

46 Phạm Minh Đệ x 352325916 28/06/2011 Công an tỉnh An Giang 30 Đạt

48/1 Đường Số 3, 

phường Bình 

Hưng Hòa, quận 

Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

HỘ KINH 

DOANH 

KIM NGA

213 - 215 Thạch 

Lam, phường 

Phú Thạnh, quận 

Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

HỘ KINH 

DOANH 

MY NA 

FOODS

Số 111/9 Đường 

339, KP 4, 

phường Tăng 

Nhơn Phú B, 

Quận 9, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

PHÁT 

TRIỂN 

NÔNG 

NGHIỆP 

CÔNG 

NGHỆ CAO 

NẤM 

VÀNG



47 Phạm Thị Lắng x 350737713 5/8/2008 Công an tỉnh An Giang 25 Đạt

48 Trần Văn Phúc x 351202788 22/02/2016 Công an tỉnh An Giang 29 Đạt

49 Đặng Hồng Thắm x 351324775 21/09/2013 Công an tỉnh An Giang 28 Đạt

50 Nguyễn Thị Đẹp x 320932934 20/12/2016 Công an tỉnh Bến Tre 27 Đạt

51 Nguyễn Thái Lê x 051074000399 5/4/2019

Cục cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

26 Đạt

52
Nguyễn Thị Thanh 

My
x 051177000540 9/12/2019

Cục cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

27 Đạt

53 Trần Văn Khuyên x 320776829 28/07/2008 Công an tỉnh Bến Tre 25 Đạt

54
Nguyễn Quang 

Minh
x 036087002031 4/25/2016

Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

55 Lê Nguyên Phước x 079091010052 7/13/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

56 Nguyễn Thị Giang x 241532118 3/8/2018 Công an tỉnh Đắk Lắk 29 Đạt

57 Thạch Thị Quanh x 334169450 04/04/2016 Công an tỉnh Trà Vinh 28 Đạt

58 Trần Văn Hợp x 001989004085 17/11/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
27 Đạt

213 - 215 Thạch 

Lam, phường 

Phú Thạnh, quận 

Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

HỘ KINH 

DOANH 

MY NA 

FOODS

97 Thảo Điền, 

phường Thảo 

Điền, Quận 2, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH ĐẠT 

TRÚC

158/60 Hoàng 

Hoa Thám, 

Phường 12, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH RAU 

QUẢ VIỆT 

AN



59 Lê Công Thanh x 321268822 10/27/2016 Công an tỉnh Bến Tre 29 Đạt

60 Nguyễn Văn Hùng x 023670345 8/17/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

61 Nguyễn Quang Vũ x 025067212 2/4/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

62 Đoàn Thụy Như x 025511569 9/26/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

63
Nguyễn Thị Thúy 

Nga
x 261261217 5/19/2016

Công an tỉnh Bình 

Thuận
30 Đạt

64
Nguyễn Thị Ngọc 

Bích
x 079176005292 7/10/2017

Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

65 Cao Kim Ngọc x 025229423 3/18/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

66 Châu Thiên Thanh x 079173003750 1/6/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

67 Đặng Trúc Ly x 087188000367 03/05/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
20 Không đạt

68 Đào Phạm Mỹ Tú x 079183001219 15/03/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

69 Lê Thạch Thủy Trúc x 025399392 05/01/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

70 Lý Chính Dục x 079098009877 17/04/2019

Cục cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

25 Đạt

289/10 Đường Số 

10, Phường 8, 

quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

HOÀNG 

ĐẠI PHÁT 

HĐP

134 Nguyễn Thái 

Bình, Phường 12, 

quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

KBHONEY

42/24 - 42/26 

Đường 643 Tạ 

Quang Bửu, 

Phường 4, Quận 

8, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

THƯƠNG 

MẠI PHÚC 

LONG



71 Phạm Bé Phong x 311843522 31/01/2012
Công an tỉnh Tiền 

Giang
27 Đạt

72 Huỳnh Minh Cường x 025570386 28/02/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

73 Lê Thị Hoàng Linh x 241670358 24/05/2013 Công an tỉnh Đắk Lắk 30 Đạt

74 Trương Hoài Phong x 022964131 17/04/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

75 Lê Thị Thu Trang x 079190001645 29/06/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

76
Vũ Phạm Ngọc 

Trâm
x 025397017 01/04/2014

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

77 Lê Thị Minh Ngọc x 024120647 1/12/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

78 Nguyễn Ngọc Duy x 351917394 10/21/2016 Công an tỉnh An Giang 29 Đạt

79 Phạm Thùy Linh x 011982476 8/14/1996
Công an thành phố Hà 

Nội
25 Đạt

80
Nguyễn Thị Minh 

Hiệp
x 271770678 3/1/2007 Công an tỉnh Đồng Nai 30 Đạt

81 Trần Thiện Thắng x 079098000776 11/03/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

82 Đỗ Thị Quỳnh Như x 079190002359 13/09/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

42/24 - 42/26 

Đường 643 Tạ 

Quang Bửu, 

Phường 4, Quận 

8, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

THƯƠNG 

MẠI PHÚC 

LONG



83 Đoàn Quốc Việt x 079091005737 21/04/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

84
Nguyễn Thị Mỹ 

Nhung
x 024033551 18/11/2015

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

85 Đào Văn Hiếu x 021738037 14/08/1999
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

86 Phan Thị Hồng Anh x 022789320 13/02/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

87 Nguyễn Thị Phượng x 310804695 6/24/2017
Công an tỉnh Tiền 

Giang
28 Đạt

88 Nguyễn Trần Quân x 025201910 12/4/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

89 Trần Quốc Huy x 022794304 3/15/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 Đạt

90 Nguyễn Thanh Hải x 351866678 12/13/2005 Công an tỉnh An Giang 28 Đạt

91 Lâm Quốc Trí x 079007701583 5/11/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

92 Lê Minh Đăng x 079087014984 3/21/2019

Cục cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

28 Đạt

93 Trương Minh Nghị x 025743905 6/26/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

94 Pa Ri Đa x 285800602 8/9/2016
Công an tỉnh Bình 

Phước
29 Đạt

42/24 - 42/26 

Đường 643 Tạ 

Quang Bửu, 

Phường 4, Quận 

8, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

THƯƠNG 

MẠI PHÚC 

LONG



95 Ha Mi Thah x 352724459 20/08/2019 Công an tỉnh An Giang 29 Đạt

96 Đặng Thị Thu Vân x 311954605 13/05/2019
Công an tỉnh Tiền 

Giang
28 Đạt

97 Đặng Thị Thảo x 079188007582 08/11/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

98
Phạm Thị Kim 

Tuyền
x 264374454 17/10/2007

Công an tỉnh Ninh 

Thuận
29 Đạt

99
Huỳnh Thị Ngọc 

Huyền
x 025081115 25/02/2009

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

100
Lưu Thị Diễm 

Hương
x 025276529 11/06/2013

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

101 Nguyễn Anh Quí x 026006033 05/01/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

102 Lâm Kim Nguyên x 025901816 04/08/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

103 Nguyễn Thị Thu Hà x 079187012099 07/06/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

104 Bùi Anh Thuận x 079090014987 07/11/2019

Cục cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

30 Đạt

105 Tống Kim Thảo x 025965998 09/06/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

106 Nguyễn Thị Lệ x 079077000815 08/03/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

42/24 - 42/26 

Đường 643 Tạ 

Quang Bửu, 

Phường 4, Quận 

8, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

THƯƠNG 

MẠI PHÚC 

LONG



107 Lê Vĩnh Quới x 312327195 24/10/2011
Công an tỉnh Tiền 

Giang
30 Đạt

108 Phan Kim Thùy x 079301002278 10/03/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

109 Nguyễn Văn Đại x 241390004 5/14/2010 Công an tỉnh Đắk Lắk 27 Đạt

110
Nguyễn Công 

Hoàng
x 025135741 9/5/2014

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

111 Trịnh Kiều Vân x 036195000657 28/03/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

112 Phạm Thanh Linh x 241751069 6/3/2015 Công an tỉnh Đắk Lắk 28 Đạt

113 Lê Hùng Sinh x 264216176 1/5/2011
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
30 Đạt

114 Lê Thị Kim Tuyết x 264288653 13/05/2004
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
30 Đạt

115 Nguyễn Văn Hà x 264241132 7/9/2006
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
29 Đạt

116 Lê Thị Thanh Loan x 264320505 7/4/2019
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
30 Đạt

117 Lê Đức Thọ x 264335907 7/4/2019
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
29 Đạt

118 Tạ Tuấn Anh x 001093020741 15/15/2018

Cục cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

28 Đạt

74 Tân Sơn Hòa, 

Phường 2, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THỰC 

PHẨM 

PHAN VIỆT

360 Đông Hưng 

Thuận 8, KP 4, 

phường Đông 

Hưng Thuận, 

Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH CÀ 

PHÊ SẠCH 

INTENSO

42/24 - 42/26 

Đường 643 Tạ 

Quang Bửu, 

Phường 4, Quận 

8, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

THƯƠNG 

MẠI PHÚC 

LONG

416/43/22 Dương 

Quảng Hàm, 

Phường 5, quận 

Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ T&Z



119 Trần Công Danh x 025489113 13/10/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

Vũ Đế Anh

Chuyên viên chấm thi

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đặng Mỹ Linh

KT. TRƯỞNG PHÒNG

360 Đông Hưng 

Thuận 8, KP 4, 

phường Đông 

Hưng Thuận, 

Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH CÀ 

PHÊ SẠCH 

INTENSO


